
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN…. Mẫu số 03/QLTS 

(Gửi kèm Quyết định số: 608/TANDTC-KHTC ngày 31/12/2021 của Tòa án nhân dân tối cao) 

BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ, ĐẤT ĐƯỢC HÌNH 
THÀNH BẰNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

STT DANH MỤC TÀI SẢN 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
SỐ 

LƯỢNG 

NGUYÊN GIÁ THEO 
SỔ SÁCH KẾ TOÁN 

(nghìn đồng) 
Ghi chú 

A Tài sản cố định hữu hình    

1 Máy vi tính bộ    

2 
Máy vi tính xách tay (hoặc 
thiết bị điện tử tương 
đương) 

chiếc    

3 Máy in chiếc    

4 Máy photocopy chiếc    

5 Tăng âm loa đài bộ    

6 Máy chủ sever bộ    

7 Máy fax chiếc    

8 Máy scan chiếc    

9 Máy chiếu chiếc    

10 Máy điều hòa không khí bộ    

11 Máy phát điện chiếc    

12 Camera giám sát bộ    

13 Cổng từ an ninh bộ    

14 Giá tài liệu cái    



15 Tủ tài liệu cái    

16 Bàn ghế làm việc bộ    

17 Bàn ghế phòng họp bộ    

18 Bàn ghế xét xử bộ    

19 
Máy móc, thiết bị văn 
phòng phổ biến khác...     

B Tài sản cố định vô hình    

1 Mạng tin học nội bộ     

2 
Hệ thống truyền hình trực 
tuyến     

3 
Các loại phần mềm ứng 
dụng     

4 
Tài sản cố định vô hình 
khác     

TỔNG CỘNG    

 

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 


